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1. Quy định pháp luật về xác định cha, mẹ, con

tại Tòa án trong trường hợp không có tranh chấp

Trong hầu hết các hệ thống pháp luật trên thế giới,

thẩm quyền của Tòa án trong việc xác định quan hệ

cha, mẹ, con là rất quan trọng. Tuy nhiên, thẩm quyền

cụ thể của Tòa án trong vấn đề này có thể khác nhau

tùy theo quốc gia và hệ thống pháp luật cụ thể mà quốc

gia đó áp dụng. 

Ở Việt Nam, việc xác định cha, mẹ, con trong

trường hợp không có tranh chấp thuộc thẩm quyền của

Tòa án, đây là một loại yêu cầu về hôn nhân và gia

đình, được thực hiện theo thủ tục giải quyết việc dân

sự. Trình tự, thủ tục xác định cha, mẹ, con tại Tòa án

theo thủ tục giải quyết việc dân sự được quy định tại

khoản 10 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015:

“Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha,

mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia

đình”. 

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 101 Luật Hôn nhân và

gia đình năm 2014, Tòa án có thẩm quyền giải quyết

việc xác định cha, mẹ, con trong 03 trường hợp: Có

tranh chấp; người được yêu cầu xác định là cha, mẹ,

con đã chết; trường hợp quy định tại Điều 92 của Luật

này. Cụ thể, Điều 92 Luật Hôn nhân và gia đình năm

2014 quy định: “Trong trường hợp có yêu cầu về việc

xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết thì

người thân thích của người này có quyền yêu cầu Tòa

án xác định cha, mẹ, con cho người yêu cầu đã chết”. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, kết

hợp các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

và Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, có thể hiểu,

trường hợp xác định quan hệ cha, mẹ, con có tranh

chấp là một loại tranh chấp về hôn nhân và gia đình

được giải quyết theo thủ tục giải quyết vụ án dân sự.

Trong khi đó, thủ tục giải quyết việc dân sự liên quan

đến xác định cha, mẹ, con có thể hiểu là sẽ được áp

dụng trong 02 trường hợp còn lại là không có tranh

chấp và người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con

đã chết, do đó, người thân thích của người yêu cầu sẽ

thay người đó yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ, con

cho người yêu cầu đã chết. Cần lưu ý là, tranh chấp

hay yêu cầu về xác định cha, mẹ, con bao gồm việc

thừa nhận hoặc không thừa nhận quan hệ cha, mẹ,

con.

Sở dĩ, việc xác định cha mẹ cho con hoặc con cho

cha mẹ đối với trường hợp không có tranh chấp vẫn

XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON TẠI TÒA ÁN
TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TRANH CHẤP

n TS. HOÀNG THỊ HẢI YẾN
& ThS. NGUYỄN SƠN HẢI * 

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu một số bất cập về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về
xác định cha, mẹ, con tại Tòa án trong trường hợp không có tranh chấp, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn
thiện pháp luật về vấn đề này.

Abstract: The article focuses on researching some limitations on the current state of the law and the
practical implementation of the law regarding the determination of paternity, maternity, and child at court in
case of no dispute, thereby proposing solutions to improve the legal framework concerning this issue.

* Trường Đại học Luật, Đại học Huế
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được giao cho Tòa án giải quyết, vì việc xác định cha,

mẹ, con trong trường hợp này có tính chất phức tạp

hơn so với thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại cơ

quan hành chính (cơ quan đăng ký hộ tịch, Ủy ban

nhân dân). Thủ tục đăng ký hộ tịch về nhận cha, mẹ,

con do cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện là trường

hợp xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch làm

phát sinh quan hệ cha, mẹ, con1, nếu người yêu cầu

cung cấp đầy đủ giấy tờ theo thủ tục hộ tịch, bao gồm

hai trường hợp: Khai sinh cho trẻ trên cơ sở nguyên tắc

suy đoán cha mẹ cho con dựa trên sự kiện sinh đẻ;

hoặc sự kiện nhận cha, mẹ, con dựa trên ý chí tự

nguyện của các bên, nếu giữa các bên chưa có quan

hệ pháp luật cha, mẹ, con đang hiện hữu. Trường hợp

giữa các bên đã có quan hệ cha, mẹ, con hiện hữu và

sau đó thay đổi về quan hệ này thì cơ quan hộ tịch chỉ

có thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch

của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền2.

Trong khi đó việc xác định cha, mẹ, con khi một bên

đã chết hoặc trường hợp một người nhận một người

khác là con, nhưng theo quy định của pháp luật thì

người con đó đang là con của người cha, mẹ hợp pháp

khác (mặc dù người đang là cha mẹ đó đồng ý) thì

người nhận cha, mẹ con cần xuất trình chứng cứ để

chứng minh và cần phải thực hiện quy trình đánh giá

để xem xét tính hợp pháp của chứng cứ và giá trị

chứng minh của nó mới có cơ sở để xác định quan hệ

huyết thống đó. Tòa án với vai trò là cơ quan xét xử

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực

hiện quyền tư pháp3, Tòa án sẽ làm sáng tỏ sự thật

khách quan của sự việc đó là có hay không có, tồn tại

hay không tồn tại các sự kiện, tình tiết mà các bên nêu

ra làm cơ sở cho yêu cầu của mình trước Tòa án. 

Để thực hiện điều này, Tòa án tiến hành một số

hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ như lấy lời khai

của đương sự, tiến hành giám định AND - xác định

huyết thống bằng di truyền học... Những quy trình này

chỉ được thực hiện bởi Tòa án, vì cơ quan đăng ký hộ

tịch không có những chức năng trên. Mặt khác, cơ

quan đăng ký hộ tịch không có quyền tước bỏ quyền

đang làm cha, mẹ, con của một người rồi lại xác định

một người khác là cha, mẹ, con cho dù tất cả các chủ

thể có liên quan đều tự nguyện và không có tranh

chấp4. Do vậy, pháp luật quy định Tòa án có quyền xác

định cha, mẹ, con trong trường hợp không có tranh

chấp và giải quyết theo thủ tục việc dân sự là hoàn toàn

hợp lý. 

2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định cha,

mẹ, con tại Tòa án trong trường hợp không có

tranh chấp

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 chỉ ghi nhận về

mặt thẩm quyền và căn cứ vào việc có hay không có

tranh chấp để xác định thủ tục giải quyết là vụ hay việc,

chứ không quy định rõ thế nào là có tranh chấp khi có

yêu cầu về xác định cha, mẹ, con, dẫn đến thực tiễn áp

dụng đôi khi Tòa án chưa thống nhất trong thụ lý giải

quyết đối với các trường hợp có Tòa án thụ lý vụ án

dân sự, có Tòa án lại thụ lý việc dân sự đối với những

vụ việc tương tự nhau5.

Bên cạnh đó, do chưa thống nhất khi xác định thế

nào là có tranh chấp, tranh chấp về vấn đề gì, các bên

trong quan hệ tranh chấp này là ai (chỉ giữa những

người là cha, mẹ, con hay bất kỳ ai có quyền lợi và

nghĩa vụ liên quan đến việc xác định cha, mẹ, con - ví

dụ như những người thừa kế…) dẫn đến có những

trường hợp Tòa án thụ lý giải quyết yêu cầu xác định

quan hệ cha, mẹ con theo thủ tục giải quyết việc dân

sự do nhận định không có tranh chấp, do xem đây là

một loại yêu cầu thuộc khoản 10 Điều 29 Bộ luật Tố

tụng dân sự năm 2015. Tuy nhiên, nếu chiếu theo

khoản 2 Điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
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thì yêu cầu xác định cha, mẹ, con trong trường hợp đó

lại không thuộc thẩm quyền của Tòa án. 

Tình huống thứ nhất - Việc dân sự6: Năm 1993, bà

Vũ Thị H (Vũ Thị Ngân H) và chồng là ông Vũ Văn Đ

nhận chị Vũ Thị N làm con nuôi lúc chị N còn nhỏ, mặc

dù nhận nuôi con nuôi nhưng khai sinh ghi con đẻ. Chị

N chung nhà với ông Đ, bà H từ đó đến nay. Năm 2006,

giữa bà H và chị N phát sinh mâu thuẫn, bà H không

cho chị N chung nhà nữa. Bà H yêu cầu xác định chị N

không phải là con đẻ của bà H. Tòa án nhân dân Thành

phố V đã xác định đây là về yêu cầu: “Xác định một

người không phải là con” để thụ lý giải quyết việc dân

sự, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc

dân sự. Trong vụ việc này, chị N và bà H đã làm xét

nghiệm ADN, theo kết quả xét nghiệm ADN, bà H và N

không cùng quan hệ huyết thống mẹ con; đồng thời chị

N có bản tự khai và tại phiên họp giải quyết việc dân sự

chị N cũng thừa nhận chị N không phải là con đẻ của

bà H và đồng ý với yêu cầu của bà H đưa ra. Tòa án

đã áp dụng khoản 2 Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình

năm 2014: “Người được nhận là cha, mẹ của một

người có thể yêu cầu xác định người đó không phải là

con mình” để ra quyết định chấp nhận yêu cầu của bà

H, theo đó tuyên bố chị N không phải là con của bà H.

Tình huống thứ hai - Vụ án dân sự7: Anh Phan Linh

T và chị Nông Thị M quen nhau được khoảng một năm

thì chị M có thai nên anh chị kết hôn và đăng ký kết hôn

tại Ủy ban nhân dân xã PT ngày 07/8/2017. Tháng

3/2018, chị M sinh con trai và đặt tên là Phan Thế H.

Vợ chồng đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân

dân xã PT và được cấp giấy khai sinh. Trong quá trình

nuôi dưỡng cháu H, anh T nhận thấy cháu không có

điểm nào giống anh nên đã quyết định đưa cháu H đi

giám định ADN. Theo phiếu kết quả phân tích ADN đã

xác định, anh Phan Linh T và cháu Phan Thế H không

có quan hệ huyết thống cha - con. Anh T khởi kiện yêu

cầu Tòa án xác định cháu Phan Thế H không phải là

con ruột của anh. Tòa án xác định quan hệ pháp luật là

“tranh chấp xác định con cho cha” theo quy định tại

khoản 4 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 để

thụ lý vụ án. Đồng thời, trên cơ sở chứng cứ anh T

cung cấp cho Tòa án là phiếu kết quả phân tích ADN

xác định anh T và cháu H không có quan hệ huyết

thống, Tòa án áp dụng khoản 2 Điều 89 Luật Hôn nhân

và gia đình năm 2014: “Người được nhận là cha, mẹ

của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người

đó không phải là con mình” để chấp nhận yêu cầu khởi

kiện của anh T.

Nhận xét: 

Thứ nhất, cả hai trường hợp việc dân sự và vụ án

trên đều có điểm chung là con được khai sinh trong

thời kỳ hôn nhân hợp pháp của cha mẹ, nhưng cha/mẹ

không thừa nhận con và đều có chứng cứ là kết quả

giám định ADN theo đó khẳng định giữa cha/mẹ và con

không có quan hệ huyết thống. Việc Tòa án giải quyết

theo hướng chấp nhận yêu cầu của đương sự về việc

không công nhận quan hệ cha/mẹ và con là phù hợp.

Tuy nhiên, trong cả hai vụ việc trên Tòa án đều áp dụng

khoản 2 Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

là chưa đúng, bởi cần phải hiểu là, điều luật này để

điều chỉnh việc không thừa nhận con trong trường hợp

con ngoài giá thú khi người mẹ pháp lý và người cha

pháp lý không có quan hệ hôn nhân hợp pháp nhưng

vì lý do nào đó đã được khai sinh có cha mẹ đầy đủ.

Trong hai vụ việc trên, chị N và cháu H đều được cha

mẹ pháp lý khai sinh trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp

của cha mẹ (cho dù việc khai sinh này có thể vi phạm

pháp luật hộ tịch như trường hợp của bà H không có

sự kiện sinh đẻ), thì việc không thừa nhận con trong

trường hợp này phải áp dụng khoản 2 Điều 88 Luật

Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Trong trường hợp

cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và
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phải được Tòa án xác định”. 

Thứ hai, trong hai vụ việc nêu trên chỉ có một bên

cha/mẹ pháp lý yêu cầu Tòa án xác định người con

pháp lý không phải là con đẻ để chấm dứt quan hệ cha,

mẹ, con; người yêu cầu đều cung cấp được chứng cứ

là kết quả giám định AND của cơ quan chuyên môn có

thẩm quyền về việc không có quan hệ huyết thống, tuy

nhiên ở trường hợp thứ nhất, Tòa án lại thụ lý việc dân

sự, trong khi trường hợp thứ 2 được thụ lý vụ án dân

sự để giải quyết. Theo nhóm tác giả, trường hợp này

cần phải xác định là có tranh chấp và phải thụ lý vụ án

để giải quyết như tình huống thứ hai là hợp lý, bởi vì

chưa có sự thống nhất của cả hai bên, bên cha/mẹ từ

chối con và người con bị từ chối, chỉ có một bên đưa ra

yêu cầu thì chưa thể coi là có sự thỏa thuận của các

đương sự để có thể có cơ sở cho Tòa án tiến hành thụ

lý theo trình tự việc.

Thứ ba, xác định việc dân sự để thụ lý theo khoản

10 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 trong hai

tình huống trên cần thiết phải trên cơ sở có sự thống

nhất của các bên (cha, mẹ, con) trong việc xác định

này (phải có minh chứng để nộp cho Tòa án ngay thời

điểm nộp đơn tại Tòa án) và đồng thời phải có kết luận

của cơ quan chuyên môn giám định cho kết quả ADN

tương ứng với sự thỏa thuận xác định cha, mẹ, con thì

khi đó mới có thể có cơ sở cho Tòa án tiến hành thụ lý

theo trình tự việc. Nếu chưa có sự thống nhất (trong

trường hợp do một bên yêu cầu và không có tài liệu

minh chứng có sự thừa nhận) hoặc có sự thống nhất

hoặc kể cả các bên cùng yêu cầu nhưng chưa có kết

luận giám định ADN thì không thể xem đây là trường

hợp không có tranh chấp để thụ lý theo việc. Nói cách

khác, Tòa án thụ lý theo trình tự giải quyết vụ án theo

khoản 4 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nếu

các bên không có sự thống nhất về việc xác định cha,

mẹ, con dù đã có kết luận giám định ADN của cơ quan

chuyên môn có thẩm quyền; hoặc trường hợp có sự

thống nhất xác định cha, mẹ, con nhưng chưa có kết

luận giám định ADN.

Như đã phân tích ở trên, việc xác định cha, mẹ, con

có thể tiến hành giải quyết theo thủ tục vụ án hôn nhân

và gia đình hoặc việc hôn nhân và gia đình tùy thuộc

vào có tranh chấp hay không. Để tránh những trường

hợp áp dụng không đúng thủ tục giải quyết về xác định

cha, mẹ, con, thiết nghĩ, Tòa án nhân dân tối cao cần

ban hành văn bản hướng dẫn rõ khi nào thì việc xác

định cha, mẹ, con thuộc thẩm quyền của Tòa án quy

định tại khoản 10 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm

2015. Bởi vì, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 là luật

chung về tố tụng, nhưng được ban hành sau Luật Hôn

nhân và gia đình năm 2014 dẫn đến một số quy định

của Luật này chưa được thống nhất về việc dân sự

thuộc thẩm quyền của Tòa án. Cụ thể, tại khoản 2 Điều

101 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 chỉ xác định

thuộc thẩm quyền của Tòa án nếu việc xác định cha,

mẹ, con có tranh chấp hoặc có yêu cầu xác định cha,

mẹ, con nhưng một bên đã chết. Ngoại trừ trường hợp

nhận cha, mẹ, con tự nguyện, các bên còn sống tại thời

điểm nhận cha, mẹ, con thuộc thẩm quyền của cơ

quan đăng ký hộ tịch theo khoản 1 Điều 101 Luật Hôn

nhân và gia đình năm 2014. Trong thực tiễn vẫn còn

trường hợp từ chối quan hệ cha, mẹ, con mà các bên

thỏa thuận được tại thời điểm yêu cầu, có minh chứng

để nộp cho Tòa án ngay thời điểm nộp đơn tại Tòa án,

có kết luận của cơ quan chuyên môn giám định cho kết

quả ADN tương ứng với sự thỏa thuận xác định cha,

mẹ, con. Trường hợp này không có tranh chấp và

thuộc khoản 10 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm

2015 về: “Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con

cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân
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và gia đình” nhưng lại không được đưa vào khoản 2

của Điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Do

đó, cần điều chỉnh khoản 2 Điều 101 Luật Hôn nhân và

gia đình năm 2014 để thống nhất với Bộ luật Tố tụng

dân sự năm 2015, bảo đảm tính logic và tính bao quát

của phạm vi xác định cha, mẹ, con.

3. Đề xuất hoàn thiện pháp luật về xác định cha,

mẹ, con tại Tòa án trong trường hợp không có

tranh chấp

Hiện nay, việc xác định cha, mẹ, con tại Tòa án giải

quyết theo thủ tục việc dân sự còn bất cập và hạn chế

nên cần khắc phục để bảo đảm thống nhất trong quá

trình áp dụng pháp luật. Vì vậy, nhóm tác giả đưa ra

một số đề xuất cụ thể như sau:

Thứ nhất, Tòa án nhân dân tối cao cần ban hành

văn bản hướng dẫn việc xác định cha, mẹ, con trong

những trường hợp cụ thể thuộc thẩm quyền của Tòa

án quy định tại khoản 10 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân

sự năm 2015 theo hướng: Tòa án có thẩm quyền giải

quyết theo thủ tục việc dân sự về xác định cha, mẹ, con

khi không có tranh chấp và không thuộc trường hợp

quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật Hôn nhân và gia

đình năm 2014, cụ thể bao gồm các trường hợp: (i)

Trường hợp người được yêu cầu xác định là cha, mẹ,

con đã chết; (ii) Trường hợp có yêu cầu về việc xác

định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết; (iii)

Trường hợp nhận cha, mẹ, con mà người được nhận

là cha, mẹ, con còn sống nhưng người con đang có

người cha, người mẹ hợp pháp khác (theo giấy khai

sinh); (iv) Trường hợp từ chối quan hệ cha, mẹ, con mà

các bên đều còn sống, tự nguyện, không có tranh

chấp.

Thứ hai, hoàn thiện quy định pháp luật về thẩm

quyền xác định cha, mẹ, con. Để bảo đảm sự việc

được giải quyết đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ

tục và thống nhất trong việc xác định thẩm quyền giải

quyết, cần sửa đổi, bổ sung Điều 101 Luật Hôn nhân

và gia đình năm 2014 theo hướng quy định bao quát

hết các trường hợp xác định cha, mẹ, con giải quyết

theo thủ tục vụ án dân sự hoặc việc dân sự. Như vậy

mới bảo đảm sự thống nhất, phù hợp giữa Luật Hôn

nhân và gia đình năm 2014 và Bộ luật Tố tụng dân sự

năm 2015. Cụ thể, khoản 2 Điều 101 Luật Hôn nhân

và gia đình năm 2014 cần được sửa đổi, bổ sung như

sau: “Tòa án có thẩm quyền giải quyết về xác định

cha, mẹ, con trong trường hợp cha, mẹ, con còn sống

trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều luật

này, hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ,

con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của
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